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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)    
Con đường

Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!
Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó, tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi.
Mỗi buổi chiều về, tiếng người đi chợ gọi nhau, những bước chân vui đầy no ấm, đi qua tôi, cho tôi những cảm xúc thật ấm lòng.
Buổi tối, đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy, tôi say mê ngắm những thiên thần bé nhỏ, và lắng nghe từng bước chân để kịp nâng đỡ mỗi khi có thiên thần nhỏ nào bị ngã. Những lúc đó tôi thấy mình trẻ lại vì những niềm vui. Tôi thấy tuổi già của mình vẫn còn có ích.
Còn bây giờ đêm đã về khuya. Các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn, lá rụng và tôi trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Tôi vươn vai ngáp dài. Chắc cũng phải ngủ một chút cho một ngày mới đầy vui vẻ sắp bắt đầu. Sáng mai, tôi sẽ lại được sống một ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc!
Theo Hà Thu
Trả lời các câu hỏi sau.
Câu 1. (0,5 điểm) Viết lại câu văn nói về tình cảm của con đường với những bước chân.

Câu 2. (0,5 điểm) Con đường đã làm gì để chuẩn bị cho thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày?
A. Lắng nghe từng bước chân
B. Khẽ vươn vai, lấy sức, chuẩn bị tinh thần
C. Vươn vai ngáp dài

Câu 3. (0,5 điểm) Khi nào con đường thấy mình như trẻ lại?

A. Khi nghe bước chân của các bác cao tuổi tập thể dục.

B. Khi nghe tiếng người đi chợ gọi nhau.
C. Khi say mê ngắm đám trẻ đùa nhau tung tăng chạy nhảy.

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao mỗi ngày con đường lại được sống một ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc?
A. Vì con đường không phải chứng kiến những bước chân người đi.

B. Vì tuy đã già nhưng con đường còn hữu ích. Mỗi ngày con đường được chứng kiến cuộc sống sôi động đầy tình yêu của con người.
C. Vì con đường đã già nên được nghỉ ngơi tân hưởng cuộc sống.
Câu 5. (1 điểm) Nêu cảm nhận của em về con đường trong bài.
Câu 6. (0,5 điểm) Đại từ “tôi” trong bài thay thế cho ai?

A. Bác đi tập thể dục buổi sáng

B. Con đường

C. Đứa trẻ

Câu 7. (0,5 điểm) Hai câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào?

“Lúc đó, tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi”.

A. Lặp từ ngữ.


B. Thay thế từ ngữ.
C. Dùng từ ngữ nối.

D. Lặp từ ngữ và dùng từ ngữ nối.

Câu 8. (1 điểm) Trong mỗi dòng sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại, hãy gạch chân từ đó.
a. truyền thông, truyền ngôi, di truyền, truyền nghề.

b. truyền hình, truyền thanh, truyền tin, truyền bá, truyền dịch.

Câu 9 (1 điểm) Xác định CN, VN trong câu sau.

Các anh chị công nhân dọn dẹp, quét đi bụi bẩn, lá rụng và tôi trở nên sạch sẽ, thoáng mát.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................           

.............................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ tăng tiến nói về việc bảo vệ môi trường.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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I. Chính tả (3 điểm)
Hộp thư mật

(Sách TV5, tập 2, trang 62, viết đoạn: “Hai Long tới ngồi cạnh hòn đá ...đến hết.”)
II. Tập làm văn (7 điểm)

Tả đồ vật mà em yêu quý.

















